
TOØA AÙN NHAÂN DAÂN QUAÄN 12   COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM                         

THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH                     Ñoäclaäp – Töï do – HaïnhPhuùc 

  

Soá: 571/2019/QÑDS-ST 

Ngaøy: 30-8-2019 

V/v: Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự 

       

 NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Đỗ Thị Thanh Kiều – Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Tuyết Ng – Thư ký Tòa án, Tòa án 
nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên họp: Bà Trần Thị Lan – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 30 tháng 8 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

116/2019/TLST-DS ngày 23 tháng 01 năm 2019 về: Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp số: 

10/2019/QĐMPH-DS ngày 20 tháng 8 năm 2019. 

1.  Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Vũ Tố B***, sinh năm: 

1969 (có mặt) 

Địa chỉ: **** Chung cư Mỹ Phước, Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 

B*** Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.  Người bị yêu cầu: Bà Vũ Tố Ng, sinh năm: 1980 (vắng mặt); 

Địa chỉ: *** tổ 31, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

3.  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1 Ông Vũ Văn V, sinh năm: 1935 (vắng mặt) 

Địa chỉ: ***, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

3.2 Bà Vũ Tố N, sinh năm 1973 (vắng mặt) 

Địa chỉ: ***, đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.3 Bà Vũ Bích Th, sinh năm 1977 (vắng mặt); 

Địa chỉ: ***, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
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4. Người giám định: Hội đồng giám định y khoa Thành phố Hồ Chí 

Minh – Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt) 

5. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:  

Từ nhỏ thì bà Vũ Tố Ng đã mắc chứng bệnh động kinh nên mất nhận 

thức, đã điều trị từ đó đến nay nhưng vẫn chưa khỏi bệnh. 

Bà Vũ Tố B*** yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với 

bà Vũ Tố Ng nhằm bổ sung thủ tục khai nhận di sản. 

Đồng thời, yêu cầu chỉ định bà Vũ Tố B***, sinh năm 1969, địa chỉ 08-

06 Block 456 Chung cư Mỹ Phước, Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận B*** 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là người giám hộ đối với bà Vũ Tố Ng. 

Ngoài ra, yêu cầu chọn bà Vũ Bích Thủy, sinh năm 1977, địa chỉ: B20, 

đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh là người giám sát việc giám hộ. 

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự 

được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: 

1. Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết của Tòa án:  

Quan hệ pháp luật của việc dân sự là: Tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự. Người bị yêu cầu có địa chỉ cư trú tại Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh. Do vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 27, khoản 1 Điều 35, điểm 

a khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự thì vụ việc thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Xét việc bà Vũ Tố B*** yêu cầu Tòa án nhân dân Quận 12 tuyên bố 

mất năng lực hành vi dân sự đối với bà Vũ Tố Ng. 

Theo Kết luận giám định pháp y tâm thần số: 2504/2019/KLGĐTC 

ngày 27/5/2019 của Trung Tâm Pháp y Tâm Thần khu vực Thành phố Hồ Chí 

Minh – Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh đối với bà Vũ Tố Ng kết luận: “Về 

y học: Đương sự bị bệnh chậm phát triển tinh thần mức độ nặng/ Động kinh 

(F72/G40-ICD10); Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Đương sự 

mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 

Từ các kết luận nêu trên đối chiếu quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự 

năm 2015: “Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà 

không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có 

quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết 

định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết 

luận giám định pháp y tâm thần”, có đủ cơ sở tuyên bố mất năng lực hành vi 

dân sự đối với bà Vũ Tố Ng. 
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3. Xét việc bà Vũ Tố B*** và các đương sự khác cùng yêu cầu Tòa án 

nhân dân Quận 12 chỉ định bà Vũ Tố B***, sinh năm 1969 là người giám hộ 

đối với bà Vũ Tố Ng;  

3.1 Vợ chồng ông Vũ Văn Vân và bà Phạm Thị Tần (bà Tần chết năm 

2017) có 04 người con chung: 

+ Bà Vũ Tố B*** – Sinh năm 1969 

+ Bà Vũ Tố N – Sinh năm 1973 

+ Bà Vũ Bích Th – Sinh năm 1977 

+ Bà Vũ Tố Ng – Sinh năm 1980 

3.2 Theo Khoản 2, Điều 53 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định người 

giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự: “Trường hợp 

cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực 

hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì 

người con cả là người giám hộ”.  

3.3 Còn theo Điều 49 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định các điều kiện 

cá nhân làm người giám hộ “Có năng lực hành vi dân sự; Có tư cách đạo đức 

tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ; 

Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết 

án nhưng chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính 

mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác”. 

Như vậy, đối chiếu các phân tích tại tiểu mục 3.1, 3.2 và 3.3 vào Khoản 

3, Điều 46 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về người giám hộ thì ông Vũ 

Văn Vân là “người giám hộ đương nhiên mà không đăng ký việc giám hộ thì 

vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ”. 

3.4 Tuy nhiên, ông Vân có văn bản từ chối thực hiện nghĩa vụ của 

người giám hộ đương nhiên do đã cao tuổi; Bà Vũ Tố B*** là con cả tự 

nguyện nhận thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ; Ông Vân cùng các người 

con còn lại là bà Th, bà N đều đề nghị Tòa chỉ định bà Vũ Tố B*** làm người 

giám hộ bà Vũ Tố Ng.  

Tại Khoản 2, Điều 3 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định ” Cá nhân, 

pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên 

cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi 

phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối 

với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.”. Do vậy, việc các đương sự 

cùng yêu cầu chỉ định người giám hộ là không trái quy định pháp luật đã được 

nêu tại Khoản 1, Điều 54 Bộ luật dân sự năm 2015 về cử, chỉ định người giám 

hộ “Trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự 

không có người giám hộ đương nhiên theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 

của Bộ luật này thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám 

hộ có trách nhiệm cử người giám hộ. 
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Trường hợp có tranh chấp giữa những người giám hộ quy định tại Điều 52 và 

Điều 53 của Bộ luật này về người giám hộ hoặc tranh chấp về việc cử người 

giám hộ thì Tòa án chỉ định người giám hộ.”.  

Tại thời điểm yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

thì bà B*** có đủ các điều kiện cá nhân làm người giám hộ theo quy định tại 

Điều 49 Bộ luật dân sự năm 2015: “Có năng lực hành vi dân sự; Có tư cách 

đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người 

giám hộ; Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 

người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm 

phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác”. 

Do đó, từ các phân tích tại tiểu mục 3.4 thì Tòa án chấp nhận yêu cầu 

chỉ định bà Vũ Tố B*** là người giám hộ bà đối với Vũ Tố Ng. 

Như vậy, bà B*** còn có các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ 

theo quy định tại các Điều 58, Điều 59, Điều 60 Bộ luật dân sự năm 2015. 

4. Xét việc bà Vũ Tố B*** và các đương sự khác cùng yêu cầu Tòa án 

nhân dân Quận 12 chọn bà Vũ Bích Thủy, sinh năm 1977, là người giám sát 

việc giám hộ. 

Ông Vân cùng các người con là bà B***, bà Nga đều đề nghị chọn bà 

Vũ Bích Th là người giám sát việc giám hộ. Đồng thời, bà Th cũng đồng ý 

làm người giám sát việc giám hộ. Tại thời điểm yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự thì bà Th có đủ các điều kiện cá nhân làm người 

giám sát việc giám hộ theo quy định tại Khoản 3, Điều 51 Bộ luật dân sự năm 

2015: “Người giám sát việc giám hộ phải là người có năng lực hành vi dân sự 

đầy đủ nếu là cá nhân” 

Như vậy, việc các đương sự thống nhất chọn người giám sát việc giám 

hộ  là phù hợp với Khoản 1, Điều 51 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về 

giám sát việc giám hộ “Người thân thích của người được giám hộ thỏa thuận 

cử người giám sát việc giám hộ trong số những người thân thích hoặc chọn cá 

nhân, pháp nhân khác làm người giám sát việc giám hộ. 

Việc cử, chọn người giám sát việc giám hộ phải được sự đồng ý của người 

đó….. Trường hợp có tranh chấp về việc cử, chọn người giám sát việc giám 

hộ thì Tòa án quyết định.” 

Theo Khoản 1, Điều 59 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về Quản lý 

tài sản của người được giám hộ “ Người giám hộ của người chưa thành niên, 

người mất năng lực hành vi dân sự có trách nhiệm quản lý tài sản của người 

được giám hộ như tài sản của chính mình; được thực hiện giao dịch dân sự 

liên quan đến tài sản của người được giám hộ vì lợi ích của người được giám 

hộ. 
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Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt 

cọc và giao dịch dân sự khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được 

giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ. 

Người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho 

người khác. Các giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám 

hộ có liên quan đến tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường 

hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ và có sự đồng 

ý của người giám sát việc giám hộ.”. Còn theo Khoản 4, Điều 51 Bộ luật dân 

sự năm 2015 quy định quyền và nghĩa vụ của người giám sát việc giám hộ “a) 

Theo dõi, kiểm tra người giám hộ trong việc thực hiện giám hộ; b) Xem xét, có 

ý kiến kịp thời bằng văn bản về việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự quy 

định tại Điều 59 của Bộ luật này; c) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

về giám hộ xem xét thay đổi hoặc chấm dứt việc giám hộ, giám sát việc giám 

hộ”. 

Như vậy, Tòa án nhân dân Quận 12 chấp nhận việc chọn bà Vũ Bích Th 

là người giám sát việc giám hộ đối với bà Vũ Tố B*** theo quy định pháp 

luật. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ các Điều 27, Điều 35, Điều 39, Điều 376, Điều 378 Bộ luật tố 

tụng dân sự; 

Căn cứ các Điều 22, Điều 49, Điều 1, Điều 53, Điều 54, Điều 58, Điều 

59, Điều 60, Điều 61, Điều 63 Bộ luật dân sự năm 2015; 

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Vũ Tố B***. 

Tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với bà Vũ Tố Ng, sinh năm: 

1980; Địa chỉ: *** tổ 31, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Chỉ định bà Vũ Tố B***, sinh năm 1969, địa chỉ cư trú: ****Chung cư 

Mỹ Phước, Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận B*** Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh là người giám hộ bà Vũ Tố Ng. 

Bà Vũ Tố B*** thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ 

theo luật định. 

Chọn bà Vũ Bích Th, sinh năm 1977, địa chỉ: ***, đường Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh là người giám sát 

việc giám hộ nêu trên. 

Bà Vũ Bích Th thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người giám sát 

theo luật định. 
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2. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Bà Vũ Tố B*** phải chịu lệ 

phí 300.000 (ba trăm nghìn) đồng và đã nộp xong theo biên lai thu số 0046895 

ngày 23/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 3. Quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 

10 (mười) ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Nơi nhận: 
- VKSND TP.HCM; 

- TAND TP.HCM; 

- VKSND Quận 12; 

- Chi cục THADS Quận 12; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                     Đỗ Thị Thanh Kiều 

 

 


